
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4050106 Nhóm: 201  Tổ thi: T001 Tên HP: Quan trắc biến dạng công trình

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  B401 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1221030215 Nguyễn Anh Đắc 27/10/94 15903

2 1221030023 Bùi Đăng Dũng 04/05/94 15904

3 1221030028 Nguyễn Phương Duy 07/02/94 15905

4 1221030299 Bùi Văn Hai 27/07/93 15906

5 1221030312 Nguyễn Văn Tuấn Hưng 06/03/93 15907

6 1221030132 Vũ Công Sơn 01/04/94 15908

7 1221030428 Phạm Ngọc Thao 13/06/94 15909

8 1221030168 Hoàng Tân Trà 04/12/94 15910

9 1221030467 Đặng Đình Trọng 04/08/94 15911

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 272/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4050201 Nhóm: 201  Tổ thi: T001 Tên HP: Trắc địa cao cấp đại cương

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  B401 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421030283 Đặng Kim Chi 10/03/96 15912

2 1421030108 Hoàng Duy Khánh 06/10/95 15913

3 1421030118 Đoàn Văn Linh 28/10/96 15914

4 1421030441 Ngô Xuân Lộc 21/12/95 15915

5 1421030488 Phạm Hải Phong 21/10/96 15916

6 1421030491 Cao Xuân Phúc 14/09/96 15917

7 1421020180 Vũ Duy Tú 04/03/96 15918

8 1421030611 Nguyễn Văn Tuấn 09/08/96 15919

9 1421030227 Nguyễn Thanh Tùng 08/02/95 15920

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 273/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4050201 Nhóm: 202  Tổ thi: T001 Tên HP: Trắc địa cao cấp đại cương

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  A402 Tiết bắt đầu:  7 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1221030091 Trương Thế Linh 05/11/94 15921

2 1421030531 Nguyễn Văn Sơn 08/10/96 15922

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 274/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4050201 Nhóm: 203  Tổ thi: T001 Tên HP: Trắc địa cao cấp đại cương

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  D4-3 Tiết bắt đầu:  9 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421030243 Đỗ Tuấn Anh 10/08/96 15923

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 275/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4050203 Nhóm: 202  Tổ thi: T001 Tên HP: Định vị vệ tinh (GPS)- A(cho ngành Trắc địa) + BTL

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  B307 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1321030406 Lê Tuấn Anh 30/06/95 15924

2 1321030420 Trần Tuấn Anh 29/10/95 15925

3 1321030269 Mai Quý Cường 03/03/95 15926

4 1321030040 Phạm Văn Đảng 28/02/94 15927

5 1221020213 Đào Ngọc Điệp 28/07/94 15928

6 1321020044 Nguyễn Tiến Dũng 01/04/95 15929

7 1321030054 Thân Trường Giang 23/09/94 15930

8 1321030056 Nguyễn Văn Giáp 18/09/95 15931

9 1321030563 Phùng Đình Hậu 18/01/95 15932

10 1321030077 Nguyễn Minh Hiếu 01/06/95 15933

11 1321030076 Trần Văn Hiểu 23/06/95 15934

12 1321030589 An Văn Hoan 21/02/94 15935

13 1321030087 Trần Văn Hoạt 26/03/95 15936

14 1411030032 Bùi Quang Hợp 25/10/95 15937

15 1321030638 Nguyễn Văn Hưng 19/05/94 15938

16 1321030650 Nguyễn Văn Khánh 20/08/94 15939

17 1321030651 Trần Đăng Khánh 12/06/95 15940

18 1321030660 Phạm Hồng Khương 10/10/95 15941

19 1321030671 Trần Quốc Lập 20/11/95 15942

20 1411030038 Nguyễn Bảo Long 27/07/96 15943

21 1321050121 Nguyễn Văn Long 04/10/95 15944

22 1411030039 Lê Văn Luận 03/04/96 15945

23 1321030136 Bùi Quang Luật 27/08/95 15946

24 1321030784 Nguyễn Văn Phương 10/06/94 15947

25 1321030189 Hoàng Tứ Quí 10/11/95 15948

26 1321030799 Trần Đình Quý 25/02/95 15949

27 1321030195 Đoàn Văn Sơn 29/10/95 15950

28 1321030860 Tô Bá Thế 15/08/95 15951

29 1321030218 Nguyễn Đức Thịnh 12/04/95 15952

30 1121030183 Nguyễn Hảo Tiệp 25/05/93 15953

31 1221030171 Phan Công Trí 01/01/94 15954

32 1321030912 Vũ Bá Trọng 26/07/95 15955

33 1321030938 Đoàn Mạnh Tuấn 17/02/95 15956

34 1221040479 Lê Văn Tuấn 18/11/94 15957

35 1321030960 Lê Giáp Tùng 29/09/94 15958

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 276/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4050203 Nhóm: 203  Tổ thi: T001 Tên HP: Định vị vệ tinh (GPS)- A(cho ngành Trắc địa) + BTL

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  A402 Tiết bắt đầu:  7 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1321030003 Lã Đức Anh 25/06/95 15959

2 1411030014 Đỗ Tiến Đạt 21/05/95 15960

3 1321030571 Nguyễn Đức Hiệp 15/10/95 15961

4 1321040110 Bùi Đắc Hồng 31/01/95 15962

5 1321030607 Đồng Văn Hùng 29/10/95 15963

6 1411030079 Phạm Ngọc Khang 29/07/96 15964

7 1321030662 Đỗ Trung Kiên 29/01/95 15965

8 1321020136 Vũ Khánh Lâm 16/07/95 15966

9 1221060090 Phạm Huy Mạnh 20/03/94 15967

10 1321030159 Trần Thanh Nam 17/07/95 15968

11 1321030778 Phạm Gia Phú 04/11/95 15969

12 1321030191 Vũ Quang Quyền 06/08/95 15970

13 1321030874 Phan Minh Thuận 11/02/95 15971

14 1411030067 Nguyễn Hữu Trung 22/11/96 15972

15 1321030966 Trần Văn Tùng 04/09/95 15973

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 277/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4050203 Nhóm: 204  Tổ thi: T001 Tên HP: Định vị vệ tinh (GPS)- A(cho ngành Trắc địa) + BTL

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  D4-3 Tiết bắt đầu:  9 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1321030124 Nguyễn Trọng Linh 27/12/94 15974

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 278/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4050203 Nhóm: 201  Tổ thi: T001 Tên HP: Định vị vệ tinh (GPS)- A(cho ngành Trắc địa) + BTL

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  D2-1 Tiết bắt đầu:  11 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1221040014 Trịnh Đức Anh 06/07/93 15975

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 279/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4050401 Nhóm: 202  Tổ thi: T001 Tên HP: Trắc địa cơ sở 1 + BTL

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  B401 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521030057 Lê Thanh Bình 20/12/97 15976

2 1511030005 Nguyễn Văn Bình 03/06/97 15977

3 1521030002 Phạm Văn Hải 27/06/97 15978

4 1511030008 Tạ Tuấn Hưng 11/12/97 15979

5 1511030004 Nguyễn Văn Huỳnh 03/02/97 15980

6 1521030134 Phạm Xuân Văn 24/01/97 15981

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 280/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4050401 Nhóm: 203  Tổ thi: T001 Tên HP: Trắc địa cơ sở 1 + BTL

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  A402 Tiết bắt đầu:  7 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521030155 Hoàng Tuấn Anh 09/11/97 15982

2 1521030009 Phạm Minh Đức 13/08/97 15983

3 1521030052 Phạm Quốc Hoạt 23/05/96 15984

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 281/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4050401 Nhóm: 204  Tổ thi: T001 Tên HP: Trắc địa cơ sở 1 + BTL

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  D4-3 Tiết bắt đầu:  9 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521030175 Trịnh Minh Chiến 09/04/97 15985

2 1521030183 Mạnh Lộc Cường 02/01/96 15986

3 1521030243 Nguyễn Văn Huyền 06/01/97 15987

4 1521030111 Lương Khánh Nhật 08/11/96 15988

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 282/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4050401 Nhóm: 201  Tổ thi: T001 Tên HP: Trắc địa cơ sở 1 + BTL

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  D2-1 Tiết bắt đầu:  11 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521030116 Nguyễn Văn Quân 03/10/97 15989

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 283/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4050404 Nhóm: 201  Tổ thi: T001 Tên HP: Lý thuyết sai số + BTL

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  B401 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1311030161 Đào Trọng Vương 19/05/95 15990

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 284/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4050404 Nhóm: 202  Tổ thi: T001 Tên HP: Lý thuyết sai số + BTL

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  A402 Tiết bắt đầu:  7 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1411030021 Nguyễn Minh Đức 10/11/96 15991

2 1511030008 Tạ Tuấn Hưng 11/12/97 15992

3 1511030004 Nguyễn Văn Huỳnh 03/02/97 15993

4 1421030108 Hoàng Duy Khánh 06/10/95 15994

5 1521030044 Nguyễn Kim Vinh 30/05/97 15995

6 1521030098 Phạm Văn Vỹ 02/02/96 15996

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 285/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4050404 Nhóm: 203  Tổ thi: T001 Tên HP: Lý thuyết sai số + BTL

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  D4-3 Tiết bắt đầu:  9 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521030317 Lê Đình Thông 10/11/97 15997

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 286/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4050526 Nhóm: 201  Tổ thi: T001 Tên HP: Trắc địa đại cương

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  B401 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1321040019 Trần Quang Bình 06/10/95 15998

2 1321040459 Trần Ngọc Đại 14/09/95 15999

3 1421030032 Trần Đức Duy 15/12/96 16000

4 1321070643 Nguyễn Văn Thái 14/12/94 16001

5 1321070669 Lê Văn Tiến 15/07/94 16002

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 287/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4050526 Nhóm: 202  Tổ thi: T001 Tên HP: Trắc địa đại cương

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  A402 Tiết bắt đầu:  7 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521020383 Dương Xuân Hùng 03/02/95 16003

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 288/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4050526 Nhóm: 203  Tổ thi: T001 Tên HP: Trắc địa đại cương

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  D4-3 Tiết bắt đầu:  9 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521020008 Nguyễn Đình Trung 06/09/97 16004

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 289/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4050527 Nhóm: 201  Tổ thi: T001 Tên HP: Thực tập trắc địa đại cương

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  TT Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421020027 Lưu Văn Cường 07/07/96 16005

2 1521020154 Đinh Văn Đạt 09/11/97 16006

3 1521020115 Nguyễn Minh Đức 14/11/97 16007

4 1521020083 Tạ Văn Được 20/08/96 16008

5 1321070531 Vũ Văn Hùng 03/02/95 16009

6 1521020073 Phạm Nguyễn Linh 11/02/97 16010

7 1421070365 Lê Văn Long 10/06/96 16011

8 1421070389 Dương Phương Nam 29/09/96 16012

9 1221020127 Nguyễn Xuân Sơn 09/09/94 16013

10 1421070110 Đặng Quốc Thạch 27/01/96 16014

11 1521020044 Chu Khắc Tiệp 01/06/97 16015

12 1521020008 Nguyễn Đình Trung 06/09/97 16016

13 1521020382 Nguyễn Đăng Tuấn 16/08/97 16017

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 290/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4050701 Nhóm: 201  Tổ thi: T001 Tên HP: Cơ sở bản đồ và vẽ bản đồ + ĐA

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  B401 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1531030403 Nguyễn Minh Bảo 10/03/ 16018

2 1531030418 Lê Văn Hòa 26/08/ 16019

3 1521030268 Nguyễn Đức Minh 27/08/97 16020

4 1531030031 Đỗ Ngọc Nam 05/07/ 16021

5 1531030434 Trần Văn Quang 06/04/ 16022

6 1421030181 Đậu Xuân Thảo 06/07/95 16023

7 1531030054 Nguyễn Văn Thực 16/10/ 16024

8 1631030029 Nguyễn Văn Trọng #N/A 16025

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 291/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4050701 Nhóm: 202  Tổ thi: T001 Tên HP: Cơ sở bản đồ và vẽ bản đồ + ĐA

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  A402 Tiết bắt đầu:  7 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1511030012 Nguyễn Anh Đức 30/09/97 16026

2 1421030441 Ngô Xuân Lộc 21/12/95 16027

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 292/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4050701 Nhóm: 203  Tổ thi: T001 Tên HP: Cơ sở bản đồ và vẽ bản đồ + ĐA

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  D4-3 Tiết bắt đầu:  9 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521030033 Bùi Tiến Cảnh 26/02/97 16028

2 1521030010 Đặng Hữu Chủ 06/11/97 16029

3 1511030008 Tạ Tuấn Hưng 11/12/97 16030

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 293/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4050707 Nhóm: 201  Tổ thi: T001 Tên HP: Bản đồ chuyên đề + ĐA

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  B401 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1321030045 Hà Thanh Điệp 08/10/94 16031

2 1321030529 Đào Đức Hà 03/01/94 16032

3 1321030542 Nguyễn Thanh Hải 26/11/95 16033

4 1321030669 Nguyễn Tùng Lâm 14/09/95 16034

5 1321030134 Nguyễn Gia Lộc 19/02/94 16035

6 1321030866 Lê Ngọc Thỏa 01/10/93 16036

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 294/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4050707 Nhóm: 202  Tổ thi: T001 Tên HP: Bản đồ chuyên đề + ĐA

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  A402 Tiết bắt đầu:  7 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1321030948 Nguyễn Trọng Tuấn 19/02/95 16037

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 295/541        


